
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,754,299,957

1/1/2024 Chi phí ngày 01/01/2024 685,000               3,753,614,957

1/2/2024 Chi phí ngày 02/01/2024 1,217,000            3,752,397,957

1/2/2024 Chị To Hien Trinh CMTX T1/2024 500,000 3,752,897,957

1/2/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T1/2024 200,000 3,753,097,957

1/2/2024 MTQ có số GD 154711.020124.190640 ủng hộ KTX 5,000,000 3,758,097,957

1/2/2024 Chị Võ Đinh Lệ Uyển (Mỹ) 100USD ủng hộ KTX 2,450,000 3,760,547,957

1/2/2024 Chị Lê Thị Kim Hiệp (Đồng Tháp)  ủng hộ KTX 100,000 3,760,647,957

1/2/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/01/24 (278ph) 556,000 3,761,203,957

1/4/2024 Chi phí ngày 04/01/2024 752,796               3,760,451,161

1/4/2024 Anh Tung  ủng hộ KTX 200,000 3,760,651,161

1/4/2024 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T1/2024 3,000,000 3,763,651,161

1/4/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/01/24 (265ph) 530,000 3,764,181,161

1/5/2024 Chi phí ngày 05/01/2024 2,160,000            3,762,021,161

1/5/2024 Anh (chị) Huỳnh Cam (Q10)  ủng hộ KTX 1,000,000 3,763,021,161

1/5/2024 Anh Luân Tú Quân - Chú Thông  ủng hộ KTX 1,000,000 3,764,021,161

1/5/2024 Chị Kim Quyên  ủng hộ KTX 200,000 3,764,221,161

1/5/2024 Chị ADTB CMTX T1/2024 500,000 3,764,721,161

1/5/2024 Anh Pham Dang Khoa  ủng hộ KTX 30,000 3,764,751,161

1/6/2024 Chị Chi (Q7)  ủng hộ KTX 1,000,000 3,765,751,161

1/6/2024 Gia Đình Luân Nhiên ủng hộ KTX 500,000 3,766,251,161

1/6/2024 Gia Đình Luân Tú Nghi ủng hộ KTX 500,000 3,766,751,161

1/6/2024 Chị Thu Thủy (Pháp)  ủng hộ KTX 1,000,000 3,767,751,161

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 01/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 01/2024



Ngày tháng Thu Chi Tồn
1/6/2024 Chị Lê Kim Hiền (Cali- Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,768,751,161

1/6/2024 Chị Lê Diệu Hiền ( Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,769,751,161

1/6/2024 MTQ ẩn danh  ủng hộ KTX 2,000,000 3,771,751,161

1/6/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/01/24 (258ph) 516,000 3,772,267,161

1/7/2024 Anh(chị) Pham Minh Phuong  ủng hộ KTX 30,000 3,772,297,161

1/9/2024 Chi phí ngày 09/01/2024 200,000               3,772,097,161

1/9/2024 Em Đỗ Trần kim Chi (Bình Tân)  ủng hộ KTX 1,000,000 3,773,097,161

1/9/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7)  ủng hộ KTX 2,000,000 3,775,097,161

1/9/2024 Chị Nguyễn Thị Thanh Vân (Mỹ)  ủng hộ KTX 1,000,000 3,776,097,161

1/9/2024 Chị Lê Thị Thùy Dung (Thủ Đức) ủng hộ KTX 2,000,000 3,778,097,161

1/9/2024 Cty Lá Phong (Q11)  ủng hộ KTX 2,000,000 3,780,097,161

1/9/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/01/24 (310ph) 620,000 3,780,717,161

1/10/2024 Anh Do Huu Minh  ủng hộ KTX 500,000 3,781,217,161

1/11/2024 Chi phí ngày 11/01/2024 725,000               3,780,492,161

1/11/2024 Truong Hong Minh ủng hộ KTX 5,000,000 3,785,492,161

1/11/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/01/24 (237ph) 474,000 3,785,966,161

1/12/2024 Chi phí ngày12/01/2024 640,000               3,785,326,161

1/12/2024 Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX 3,500,000 3,788,826,161

1/12/2024 Chú Hùng Nguyễn - Cô Lan ủng hộ KTX 2,000,000 3,790,826,161

1/13/2024 Chi phí ngày 13/01/2024 1,100,000            3,789,726,161

1/13/2024 Chị Nguyễn Thị Phước (Đồng Nai) ủng hộ KTX 500,000 3,790,226,161

1/13/2024 Em Tai ban anh Xuan Hung ủng hộ KTX 1,000,000 3,791,226,161

1/13/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/01/24 (285ph) 570,000 3,791,796,161

1/14/2024 Chi phí ngày 14/01/2024 1,390,208            3,790,405,953

1/14/2024 Chị Ngọc Anh ủng hộ KTX 500,000 3,790,905,953

1/15/2024 Chi phí ngày 15/01/2024 1,840,000            3,789,065,953

1/15/2024 Chị Thuan Ngan ủng hộ KTX 200,000 3,789,265,953

1/15/2024 Chị Doit CMTX T01 1,000,000 3,790,265,953

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn
1/16/2024 Chi phí ngày 16/01/2024 20,313,000          3,769,952,953

1/16/2024 Chị Bao Minh ủng hộ KTX 2,000,000 3,771,952,953

1/16/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/01/24 (238ph) 476,000 3,772,428,953

1/18/2024 Chi phí ngày 18/01/2024 1,281,000            3,771,147,953

1/18/2024 Gia Đình chị Trúc (Q12) ủng hộ KTX 500,000 3,771,647,953

1/18/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/01/24 (281ph) 562,000 3,772,209,953

1/19/2024 Chi phí ngày 19/01/2024 1,260,000            3,770,949,953

1/20/2024 Chi phí ngày 20/01/2024 725,000               3,770,224,953

1/20/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/01/24 (264ph) 528,000 3,770,752,953

1/23/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/01/24 (281ph) 562,000 3,771,314,953

1/23/2024 MTQ có số GD 272072.230124.101021 ủng hộ KTX 1,000,000 3,772,314,953

1/24/2024 Chi phí ngày 24/01/2024 1,640,000            3,770,674,953

1/25/2024 Chi phí ngày 25/01/2024 230,000               3,770,444,953

1/25/2024 Chị KLHuong CMTX T01 200,000 3,770,644,953

1/25/2024 Chị Phuong ủng hộ KTX 2,000,000 3,772,644,953

1/25/2024 Chị Vũ Thị Thu Cúc (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,773,144,953

1/25/2024 Cô Thanh ủng hộ KTX 300,000 3,773,444,953

1/25/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/01/24 (212ph) 424,000 3,773,868,953

1/25/2024 Lãi T01 ATM 11,515 3,773,880,468

1/26/2024 Chi phí ngày 26/01/2024 4,263,000            3,769,617,468

1/26/2024 Anh Trung (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,770,117,468

1/27/2024 Chi phí ngày 27/01/2024 990,000               3,769,127,468

1/27/2024 Chị Trâm (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,770,127,468

1/27/2024 Chú Tự (Q10 ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,771,127,468

1/27/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/01/24 (316ph) 632,000 3,771,759,468

1/28/2024 Chi phí ngày 28/01/2024 33,395,000          3,738,364,468

1/30/2024 Chi phí ngày 30/01/2024 1,956,100            3,736,408,368

1/30/2024 Cô Hồ Thanh Phương ủng hộ KTX 500,000 3,736,908,368

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

1/30/2024 Bác Lê Hoàng Vũ (Đồng Tháp) ủng hộ KTX 200,000 3,737,108,368

1/30/2024 Chị Kim Nhut ủng hộ KTX 3,000,000 3,740,108,368

1/30/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/01/24 (307ph) 614,000 3,740,722,368

1/31/2024 Chi phí ngày 31/01/2024 35,060,000          3,705,662,368

1/31/2024 VC Anh Trung ủng hộ KTX 200,000 3,705,862,368

1/31/2024 VC  Anh Phúc - Chị Sương ủng hộ KTX 400,000 3,706,262,368

63,785,515       111,823,104      3,706,262,368

Thu Chi Tồn
3,754,299,957

11,515                          

2,400,000                     

54,666,000                   

6,708,000                     

111,823,104       

63,785,515               111,823,104     3,706,262,368

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
01/01/24 Phí Internet quán cơm T12 tháng 1 660,000 660,000

Phí Điện thoại bàn T12 tháng 1 25,000 25,000
685,000

02/01/24 Hành lá kg 1 30,000 30,000
Thịt  đùi kg 10.5 50,000 525,000
Thịt ba rọi kg 8.4 55,000 462,000
Chuối kg 200,000

1,217,000
04/01/24 Sà xay kg 2 17,500 35,000

Chuối kg 200,000

Tổng 

Chi tiết

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 01/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 01/2024

Chi tiết
* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (3,354 phiếu)

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Tiền điện T12/2023 tháng 1 517,796 517,796

752,796
05/01/24 Cá tráo kg 40 33,000 1,320,000
05/01/24 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

Chuối kg 200,000
2,160,000

09/01/24 Chuối kg 200,000
200,000

11/01/24 Thịt xay kg 5 75,000 375,000
Chuối kg 200,000
Dừa xiêm trái 15 10,000 150,000

725,000
12/01/24 Cá viên basa hấp kg 5 32,000 160,000

Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000
Chả cá basa hấp kg 5 32,000 160,000

640,000
13/01/24 Chuối kg 200,000

Thịt xay kg 12 75,000 900,000
1,100,000

14/01/24 Tiền nước T01 tháng 1 1,390,208 1,390,208
1,390,208

15/01/24 Cá basa cắt khúc kg 40 46,000 1,840,000
1,840,000

16/01/24 Hỗ trợ quán cơm Cần Thơ lần 1 20,000,000 20,000,000
Chuối kg 200,000
Cà chua kg 10 10,000 100,000
Ngò gai kg 13,000

20,313,000
18/01/24 Bí đỏ kg 7 13,000 91,000

Cà rốt kg 2 15,000 30,000
Chuối kg 200,000
Chả cá basa hấp kg 30 32,000 960,000

1,281,000
19/01/24 Nạc đùi heo kg 18 70,000 1,260,000

1,260,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
20/01/24 Phí VS T01 và Tết tháng 1 480,000 480,000

Chuối kg 200,000
Sà xay kg 2 15,000 30,000
Hành lá kg 1 15,000 15,000

725,000
24/01/24 Cá đổng kg 40 41,000 1,640,000

1,640,000
25/01/24 Chuối kg 200,000

Sà xay kg 2 15,000 30,000
230,000

26/01/24 Gas 45kg bình 3 4,263,000
4,263,000

27/01/24 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
Thịt xay kg 2 75,000 150,000
Chuối kg 200,000

990,000
28/01/24 Thuê giàn giáo 320,000

Sơn Nippon 18 lít thùng 1 1,750,000 1,750,000
Sơn trắng thùng 1 220,000 220,000
Tấm nhựa 3D tấm 1 180,000 180,000
V Inox 1cm cây 1 35,000 35,000
Silicon chai 3 60,000 180,000
Cọ sơn cây 3 30,000 90,000
Rulo cây 3 30,000 90,000
Bột trét bao 1 130,000 130,000
Giấy nhám miếng 5 10,000 50,000
Cát bao 1 30,000 30,000
Xi măng bao 1 100,000 100,000
V sắt 3cm cây 4 55,000 220,000
Hỗ trợ quán cơm Cần Thơ lần 1 30,000,000 30,000,000

33,395,000
30/01/24 Chuối kg 200,000

Thịt xay kg 12 75,000 900,000
Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000
Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Phí in sao kê Quý 4/2023 VCB trang 17 3,300 56,100

1,956,100
31/01/24 Chả cá basa hấp kg 30 32,000 960,000

Chi lương tháng 01/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T01/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương phụ bếp Đỗ Hoàng Oanh T01/24 tháng 1 1,500,000 1,500,000
Chi lương  Quý Đôn công nhật 10 120,000 1,200,000
Chi lương  Trình Minh Long công nhật 13 120,000 1,560,000
Chi lương  Trương Thị Thu Thương công nhật 12 120,000 1,440,000
Chi lương tháng 13/2023 Lê Tuấn Tú Hơn 3 năm 110% 9,000,000 9,900,000
Chi lương kế toán T13/2023 Loannguyen Hơn 2 năm 100% 4,000,000 4,000,000
Chi lương phụ bếp Đỗ Hoàng Oanh T13/23 Hơn 1 năm 100% 1,500,000 1,500,000

35,060,000
111,823,104

TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 1

TỔNG CỘNG


